
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
thôn Bá Nội, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.500.000.000 VNĐ

22/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN TRƯỜNG

0107366536

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

4659

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ( trừ loại nhà 
nước cấm)

8299(Chính)

6. ( Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sản xuất kinh doanh khi 
đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU XUÂN TRƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN TRUONG TRADE IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN TRUONG TRADE IMPORT EXPORT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 170847002

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Mặc, Xã Thành Minh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: thôn Mặc, Xã Thành Minh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

QUÁCH THẾ LĂNG Nam
24/01/1963 Kinh Việt Nam

27/11/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       170847002
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Mặc, Xã Thành Minh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: thôn Mặc, Xã Thành Minh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   QUÁCH THẾ LĂNG Nam

24/01/1963 Kinh Việt Nam

27/11/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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